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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 119/2019/HS-PT 

Ngày: 18-4-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Tuấn  

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Thanh Long 

Ông Trương Công Thi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên. 

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 22/2018/TLPT-HS ngày 10/12/2018 đối 

vớ Trần Ngọc Q về tội: “Giết người”. Do có kháng cáo của bị cáo, đối với 

Bả ẩm số 32/2018/HS-ST ngày 24/10/2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa.  

* Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Ngọc Q, sinh năm 1972, Nơi ĐKHKTT và  chỗ ở trước khi bị bắt:  

tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: không; con ông Trần D (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (sinh năm 

1951); vợ Nguyễn Thị L (sinh năm 1973); có 04 con lớn nhất sinh năm 1996 nhỏ 

nhất sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

12/4/2018. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Huỳnh Văn T – Công ty TNHH Một 

thành viên A thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Có mặt. 

- Người bị hại:  Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1973. 

Trú tại:  tỉnh Khánh Hòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trần Ngọc Q và Nguyễn Thị L là vợ chồng, đều trú tại tỉnh Khánh Hòa. 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/8/2017, Trần Ngọc Q đang ở nhà uống rượu thì chị 

Nguyễn Thị L đi làm về, Q có mắng chửi và hỏi chị L tại sao vay tiền người khác 

mà không nói với Q và dùng tay đánh rồi đuổi chị L ra khỏi nhà. Chị L vào nhà thu 

gom quần áo của mình bỏ vào bao nilon rồi đem ra hông nhà để chờ xe đem đi về 

nhà mẹ ruột ở xã V, huyện V. Trong lúc chị L đang ngồi trên bao quần áo thì Q lấy 

bình nhựa 02 lít đựng dầu hỏa đi lại và nói: “Hôm nay tao đốt cho mày đi luôn”, 

thì L nói lại: “Ông có giỏi thì đốt đồ của ông đi”. Lúc này, Q đổ dầu lên người chị 

L và bao quần áo rồi bật quẹt ga đốt vào bao quần áo làm phát lửa làm bùng cháy 

lên người chị L. Chị L bỏ chạy ra ngoài đường thì bị ngã, Q chạy vào nhà lấy chiếc 

mền phủ lên người chị L để dập lửa, người dân xung quanh dùng nước tạt vào nên 

lửa tắt. Sau đó, Q cùng mọi người đưa chị L đi cấp cứu, đến ngày 27/9/2017 thì 

Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho chị L xuất viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 221 ngày 11/10/2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: Nguyễn Thị L tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại là 49%. 

Trong quá trình điều tra, Trần Ngọc Q đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho 

chị Nguyễn Thị L, chị L không có yêu cầu bồi thường gì thêm. 

B 32/2018/HS-ST ngày 24/10/2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa  

Tuyên bố bị cáo Trần Ngọc Q phạm tội “Giết người”; 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm a, b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm n khoản 1 Điều 52; Điều 57 của Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo 

Trần Ngọc Q 12 (mươi hai) năm tù về tội “Giết người

bắt tạm giam 12 - 4 - 2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, trách 

nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 16-11-2018, bị cáo Trần Ngọc Q có đơn kháng cáo xin giảm hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:                                                

[1]. Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng có quan điểm hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm 
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trọng, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị HĐXX không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ  nguyên bản án sơ thẩm. Luật sư bào chữa cho bị cáo xác 

định hành vi phạm tội bị cáo án sơ thẩm xác định là đúng, mong HĐXX xem xét 

thêm các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa bị cáo 

Trần Ngọc Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ khác, được thu thập có tại hồ sơ vụ án; do đó, có đủ 

cơ sở kết luận: Do mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng về việc chị Nguyễn Thị 

L vay mượn tiền của người khác mà không nói cho mình biết, khoảng 18 giờ 30 

phút ngày 12-8-2018, Trần Ngọc Q đã đánh đuổi chị L ra khỏi nhà. Khi chị L sắp 

xếp quần áo của mình cho vào bao, rồi ngồi lên bao đựng quần, áo để chờ xe chở 

về nhà mẹ đẻ thì Trần Ngọc Q đã dùng dầu lửa (dầu hỏa) đổ lên người chị L (đổ từ 

phần đầu chị L) và bao đựng quần áo, rồi bật lửa đốt làm cháy bao đựng quần áo 

và chị L; hậu quả chị L bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 49%. Hậu quả 

chị Nguyễn Thị L không chết vì được mọi người dập lửa kịp thời là nằm ngoài ý 

muốn của bị cáo. Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội Trần 

Ngọc Q “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

[2]. Hành vi phạm tội của Trần Ngọc Q là đặc biệt nghiêm trọng, giữa bị cáo 

và chị L là vợ chồng, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với lý 

do chị L vay mượn tiền của người khác mà không nói với bị cáo, dẫn đến bị cáo 

đánh đuổi chị L và dùng dung dịch dễ cháy (dầu hỏa) đổ lên người chị L rồi bật lửa 

đốt. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường tính 

mạng, sức khỏe của người khác; mặt khác, bị cáo dùng dung dịch dễ cháy đổ lên 

quần, áo cũng là chất dễ cháy và bật lửa đốt dẫn đến có thể gây hỏa hoạn lan rộng, 

có khả năng gây nguy hại đến nhiều người và tài sản khác trong khu vực gần kề 

nên đã phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Dùng thủ đoạn hoặc 

phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội” quy định tại  

điểm n khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và tình tiết định khung tăng nặng “Có tính 

chất côn đồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự nên cần phải 

xử phạt nghiêm minh mới đủ tác dụng cải tạo giáo dục đối với bị cáo và răn đe 

phòng ngừa chung. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy: Hành vi phạm tội 

của bị cáo có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đúng tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra; đồng thời, xét thấy sau khi 

thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã tích cực cùng mọi người cứu chữa, dập lửa 

trên người bị hại; chi trả toàn bộ chi phí điều trị; khai báo thành khẩn và người bị 

hại xin giảm nhẹ cho bị cáo; hậu quả chết người chưa xảy ra nên áp dụng các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm a, b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 57 Bộ luật 
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hình sự, tuyên phạt Trần Ngọc Q 12 năm tù về tội “Giết người” là thỏa đáng, 

không nặng.  

Vì vậy, kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo là không có căn cứ nên 

không chấp nhận. 

[4]. Do không được chấp nhận kháng cáo, nên bị cáo Trần Ngọc Q phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Ngọc Q, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15; điểm a, b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm n khoản 1 Điều 52; Điều 57 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần 

Ngọc Q 12 năm tù về tội “Giết người ”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 12-4-2018. 

2. Bị cáo Trần Ngọc Q phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2018/HS-ST ngày 

24-10-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                              

- TAND tối cao; 

-VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;                                          

- TAND tỉnh Khánh Hoà; 

- Công an tỉnh Khánh Hoà; 

- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hoà; 

- Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hoà; 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng; 

- Lưu VT, HSVA, Phòng HCTP .  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Trần Minh Tuấn 

 

 

 


